B. CẢNG ĐỒNG NAI

	STT
	Tên cảng
	Hiện trạng
	Phân loại cảng
	Quy hoạch phát triển
	Ghi chú

	
	
	Số cầu bến (chiếc)/ Tổng chiều dài (m)
	Cỡ tàu cập (DWT)
	Diện tích chiếm đất (ha)
	
	Đến năm 2015
	Đến năm 2020
	

	
	
	
	
	
	
	Công suất (tr. Tân)
	Cỡ tàu (DWT)
	Số cầu bến (chiếc)/Tổng chiều dài (m)
	Diện tích chiếm đất (ha)
	Công suất (tr. Tân)
	Cỡ tàu (DWT)
	Số cầu bến (chiếc)/Tổng chiều dài (m)
	Diện tích chiếm đất (ha)
	

	I
	KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG ĐỒNG NAI
	6
	/
	702
	5.000
	23,12
	
	16,77
	5.000-30.000
	21
	/
	4.642
	279,27
	43,37
	5.000-30.000
	22
	/
	4.782
	279,27
	

	1
	Bến cảng Bình Dương
	1
	/
	110
	1.000-5.000
	7,30
	Tổng hợp
	1,81
	5.000
	1
	/
	100
	7,30
	1,81
	5.000
	1
	/
	100
	7,30
	

	2
	Bến cảng Đồng Nai (Phân cảng Long Bình Tân)
	3
	/
	170
	2.000-5.000
	8,33
	Tổng hợp
	2,90
	2.000-5.000
	4
	/
	320
	17,13
	2,90
	5.000
	5
	/
	460
	17,13
	

	3
	Cầu cảng SCT Gas Việt Nam
	1
	/
	302
	1.000
	3,00
	CD Gas
	0,03
	1.000
	1
	/
	302
	3,00
	0,03
	1.000
	1
	/
	302
	3,00
	

	4
	Cầu cảng VT Gas
	1
	/
	120
	1.000
	4,49
	CD xăng dầu
	0,13
	1.000
	1
	/
	120
	4,49
	0,13
	1.000
	1
	/
	120
	4,49
	

	5
	Bến cảng Tổng hợp Việt Thuận Thành
	Chưa HĐ
	-
	-
	Tổng hợp, container
	5,50
	30.000
	5
	/
	1.100
	69,24
	12,50
	30.000
	5
	/
	1.100
	69,24
	

	6
	Bến cảng Bông Sen mới
	Chưa HĐ
	-
	-
	Tổng hợp
	1,60
	30.000
	2
	/
	600
	34,08
	6,50
	30.000
	2
	/
	600
	34,08
	

	7
	Bến cảng Tổng hợp Phú Hữu - Gemadept
	Chưa HĐ
	-
	-
	Tổng hợp
	1,60
	30.000
	2
	/
	600
	33,72
	6,50
	30.000
	2
	/
	600
	33,72
	

	8
	Bến cảng Tổng hợp Bến Nghé mới
	Chưa HĐ
	-
	-
	Tổng hợp
	1,60
	30.000
	2
	/
	600
	35,47
	6,50
	30.000
	2
	/
	600
	35,47
	

	9
	Bến cảng Tổng hợp Tín Nghĩa
	Chưa HĐ
	-
	-
	Tổng hợp
	1,60
	30.000
	2
	/
	500
	40,34
	6,50
	30.000
	2
	/
	500
	40,34
	

	10
	Cầu cảng Xăng dầu Tín Nghĩa
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD xăng dầu
	
	30.000
	1
	/
	400
	34,50
	
	30.000
	1
	/
	400
	34,50
	

	II
	KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG NHÀ BÈ
	2
	/
	366
	25.000
	22,30
	
	1,85
	30.000
	10
	/
	2.556
	164,32
	5,15
	30.000
	10
	/
	2.556
	164,32
	

	1
	Cầu cảng Xăng dầu Minh Tấn
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD xăng dầu
	
	30.000
	1
	/
	400
	30,52
	
	30.000
	1
	/
	400
	30,52
	

	2
	Bến cảng Công ty TNHH Đức Tài Thịnh
	Chưa HĐ
	-
	-
	Tổng hợp
	0,30
	30.000
	1
	/
	350
	21,00
	1,20
	30.000
	1
	/
	350
	21,00
	

	3
	Bến cảng TH khác
	Chưa HĐ
	-
	-
	Tổng hợp
	0,30
	30.000
	1
	/
	360
	22,50
	2,70
	30.000
	1
	/
	360
	22,50
	

	4
	Cầu cảng gỗ mảnh Phú Đông
	1
	/
	146
	25.000
	9,30
	CD gỗ
	0,30
	25.000
	1
	/
	146
	9,30
	0,30
	25.000
	1
	/
	146
	9,30
	

	5
	Cầu cảng Xăng dầu Phước Khánh
	1
	/
	220
	25.000
	13,00
	CD xăng dầu
	
	25.000
	1
	/
	220
	13,00
	
	25.000
	1
	/
	220
	13,00
	

	6
	Cầu cảng xăng dầu COMECO
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD xăng dầu
	0,8-0,95
	25.000
	1
	/
	80
	18,00
	0,8-0,95
	25.000
	1
	/
	80
	18,00
	

	7
	Các bến cảng chuyên dụng  khác
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD xăng dầu
	
	30.000
	4
	/
	1000
	50
	
	30.000
	4
	/
	1000
	50
	

	III
	KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG LÒNG TÀU
	3
	/
	531
	30.000
	22,35
	
	1,45
	30.000
	22
	/
	4.988
	496,01
	14,55
	30.000
	23
	/
	5.188
	496,01
	

	1
	Cầu cảng Nhà máy Đóng tàu 76
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD Đóng và S/C tầu
	
	50.000
	2
	/
	426
	40,00
	
	50.000
	2
	/
	426
	40,00
	

	2
	Bến cảng Tổng hợp Phú Hữu 1
	Chưa HĐ
	-
	-
	Tổng hợp
	0,50
	30.000
	3
	/
	650
	35,00
	6,40
	30.000
	3
	/
	650
	35,00
	

	3
	Bến cảng Tổng hợp Hóa Sinh Vàm Cỏ
	Chưa HĐ
	-
	-
	Tổng hợp
	0,30
	30.000
	1
	/
	250
	22,30
	1,00
	30.000
	1
	/
	250
	22,30
	

	4
	Bến cảng tổng hợp Phúc Thành
	Chưa HĐ
	-
	-
	Tổng hợp
	1,00
	30.000
	1
	/
	250-300
	10,00
	1,00
	30.000
	-
	/
	250-300
	10,00
	

	5
	Cầu cảng Công ty Cấu kiện Bê tông
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD
	
	15.000
	1
	/
	270
	9,56
	
	15.000
	1
	/
	270
	9,56
	

	6
	Bến cảng Xi măng Công Thanh
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD xi măng
	
	30.000
	1
	/
	230
	17,73
	
	30.000
	1
	/
	230
	17,73
	

	7
	Bến cảng Xi măng Lafarge
	1
	/
	201
	30.000
	6,38
	CD xi măng
	
	30.000
	1
	/
	201
	6,38
	
	30.000
	1
	/
	201
	6,38
	

	8
	Cầu cảng Nhà máy Đóng tàu Công nghệ cao
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD Đóng và S/C tầu
	
	
	
	
	
	20,30
	
	
	
	
	
	20,30
	

	9
	Bến cảng Tổng hợp KCN Ông Kèo
	Chưa HĐ
	-
	-
	Tổng hợp
	0,20
	30.000
	1
	/
	265
	17,56
	2,70
	30.000
	1
	/
	265
	17,56
	

	10
	Bến cảng chuyên dụng Bảo Tín
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD
	
	
	
	/
	212
	8,43
	
	
	
	/
	212
	8,43
	

	11
	Cầu cảng Dầu nhờn Trâm Anh
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD xăng dầu
	
	30.000
	1
	/
	238
	11,69
	
	30.000
	1
	/
	238
	11,69
	

	12
	Cầu cảng công ty TNHH Hóa dầu AP Việt Nam
	1
	/
	150
	15.000
	8,71
	CD xăng dầu
	
	15.000
	1
	/
	150
	8,71
	
	15.000
	1
	/
	150
	8,71
	

	13
	Cầu cảng Gỗ mảnh Viko Wochimex
	1
	/
	180
	15.000
	7,26
	CD gỗ dăm
	0,15
	15.000
	1
	/
	180
	7,26
	0,15
	15.000
	1
	/
	180
	7,26
	

	14
	Cầu cảng Nhà máy luyện phôi thép và tôn mạ kẽm Sunsteel
	Chưa HĐ
	-
	-
	CD thép
	
	30.000
	3
	/
	639
	139,13
	
	30.000
	3
	/
	639
	139,13
	

	15
	Bến cảng tổng hợp, chuyên dụng khác
	Chưa HĐ
	-
	-
	TH, CD
	
	5.000-30.000
	5
	/
	1077
	
	
	5.000-30.000
	5
	/
	1077
	
	Phát triển theo nhu cầu

	IV
	KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG THỊ VẢI
	8
	/
	953
	12.000
	188,90
	
	13,58
	30.000-60.000
	14
	/
	3.043
	383,99
	27,83
	30.000-60.000
	25
	/
	5.832
	492,74
	

	1
	Bến cảng Tổng hợp Phước Thái
	Chưa HĐ
	-
	-
	Tổng hợp
	0,50
	30.000
	1
	/
	250
	47,50
	3,20
	30.000
	2
	/
	600
	47,50
	

	2
	Bến cảng Tổng hợp Gò Dầu
	Chưa HĐ
	-
	-
	Tổng hợp
	0,50
	15.000-30.000
	1
	/
	250
	62,30
	3,40
	15.000-30.000
	3
	/
	650
	62,30
	

	3
	Cầu cảng Phước Thái (Vedan)
	2
	/
	340
	10.000-12.000
	120,00
	CD
	1,13
	10.000-12.000
	2
	/
	340
	120,00
	1,13
	10.000-12.000
	2
	/
	340
	120,00
	

	4
	Bến cảng Đồng Nai (Phân cảng Gò Dầu A)
	1
	/
	170
	2.000
	17,60
	Tổng hợp
	1,00
	5.000-10.000
	1
	/
	170
	17,60
	1,00
	5.000-10.000
	1
	/
	170
	17,60
	

	5
	Cầu cảng Super Phosphate Long Thành
	1
	/
	50
	10.000
	11,30
	CD phân bón, hoá chất
	0,30
	3.000
	1
	/
	50
	11,30
	0,30
	3.000
	1
	/
	50
	11,30
	

	6
	Cầu cảng Nhà máy Unique Gas
	1
	/
	130
	6.500
	1,80
	CD Gas
	0,20
	6.500
	1
	/
	130
	1,80
	0,20
	6.500
	1
	/
	130
	1,80
	

	7
	Bến cảng Đồng Nai (Phân cảng Gò Dầu B)
	3
	/
	263
	6.500-15.000
	38,20
	Tổng hợp
	4,10
	15.000 - 30.000
	4
	/
	573
	38,20
	5,10
	30.000
	5
	/
	842
	50,00
	

	8
	Bến cảng Tổng hợp Phước An
	Chưa HĐ
	-
	-
	Tổng hợp, container
	5,85
	60.000
	3
	/
	1.280
	85,29
	13,50
	60.000
	10
	/
	3.050
	182,24
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